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Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra:  24/3/2021


I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi.

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

Câu 2: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta nhằm thực hiện kế hoạch gì?

A. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”.

B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.

C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.

D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung.

Câu 3: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

Câu 4: Trước sự thất thủ của thành Hà Nội 1882, triều đình Huế có thái độ gì?

A. Cho quân tiếp viện.

B. Cầu cứu nhà Thanh.

C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp.

D. Thương thuyết với Pháp.

Câu 5: Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế kí bản Hiệp ước 1874 ?

A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội

B. Do chúng bị chặn đánh ở Thanh Hóa

C. Do chúng bị đánh bại ở Cầu Giấy lần thứ nhất

D. Do chúng bị thất bại ở Cầu Giấy lần thứ hai

Câu 6: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 1883 thể hiện điều gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Thể hiện quyết tâm chống lại những quyết định bạc nhược của triều đình Nguyễn

B. Thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong việc phá thế vòng vây của địch

Câu 7: Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm việc gì đầu tiên?

A. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ.

B. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì.

C. Chuẩn bị lực lượng đánh Campuchia.

D. Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược.

Câu 8: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa lớn nhất của Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 1873?
A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.

B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.

C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Kì.

D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận.

Câu 9: Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

C. Hiệp ước Hác - măng (1883)
B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại?

A. Do sự nhu nhược của Triều đình Huế.

B. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp khởi nghĩa, chưa có đường lối đấu tranh thống nhất.

C. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không được sự ủng hộ của nhân dân.

D. Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu.

Câu 11: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân các tỉnh Nam Kì, nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc. Họ là những ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,…

B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,..

C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,…

D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,…

Câu 12: Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?

A. Sự suy yếu của triều đình Huế.

B. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp cũng cố lực lượng.

C. Pháp được tăng viện binh.

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục.

Câu 13: Những câu dưới đây là khẩu lệnh trong cuộc khởi nghĩa nào ?

   

  
   "Dập dìu trống đánh cờ Xiêu
      


Phen này quyết đánh cải Triều lẫn Tây"
A. Khởi nghĩa Nguyễn Mận Kiến ở Thái Bình.

B. Khởi nghĩa của Phạm Văn Nghị ở Nam Định.

C. Khởi nghĩa Trần Tấn, Đặng Như Mai ở Nghệ - Tĩnh.

D. Trận Cầu Giấy - Hà Nội của Hoàng Tá Viêm - Lưu Vĩnh Phúc.

Câu 14: Sau hiệp ước Nhâm Tuất 1862, triều đình đã có hành động gì?

A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.

C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.

D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.

Câu 15: Câu nói “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

A. Trương Định 


C. Nguyễn Trung Trực
B. Trương Quyền


D. Nguyễn Tri Phương

Câu 16: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây vào năm 1867?

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh.

C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Câu 17: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

B. Một số văn thân sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế.

C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 18: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở đâu ?

A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn

B. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn

C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Phú Quốc

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Đảo

Câu 19: Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm những nhiệm vụ nào?

A. Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến.

B. Chống thực dân Pháp xâm lược.

C. Chống sự đàn áp của quân lính triều đình.

D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.

Câu 20: Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì ?

A. Là mất chủ quyền của dân tộc ta.

B. Làm mất chủ quyền của 6 tỉnh Nam Kì.

C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam.

D. Làm mất một phần quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Trình bày nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế tháng 7/1885. Theo em, vì sao cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại?
Câu 2 (2 điểm): Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương và cho biết đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất. Theo em, các cuộc khởi nghĩa này có ý nghĩa như thế nào đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thời kì đó?

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

C. Hiệp ước Hác - măng (1883)

B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

Câu 2: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại?

A. Do sự nhu nhược của Triều đình Huế.

B. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp khởi nghĩa, chưa có đường lối đấu tranh thống nhất.

C. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không được sự ủng hộ của nhân dân.

D. Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu.

Câu 3: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt nam có vị trí địa Lý thuận lợi.

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

Câu 4: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta nhằm thực hiện kế hoạch gì?

A. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”.

B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.

C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.

D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung.

Câu 5: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 1883 thể hiện điều gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Thể hiện quyết tâm chống lại những quyết định bạc nhược của triều đình Nguyễn

B. Thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong việc phá thế vòng vây của địch

Câu 6: Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm việc gì đầu tiên?

A. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ.

B. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì.

C. Chuẩn bị lực lượng đánh Campuchia.

D. Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược.

Câu 7: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa lớn nhất của Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 1873?

A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.

B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.

C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Kì.

D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận.

Câu 8: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân các tỉnh Nam Kì, nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc. Họ là những ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,…

B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,..

C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,…

D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,…

Câu 9: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

Câu 10: Trước sự thất thủ của thành Hà Nội 1882, triều đình Huế có thái độ gì?

A. Cho quân tiếp viện.

B. Cầu cứu nhà Thanh.

C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp.

D. Thương thuyết với Pháp.

Câu 11: Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế kí bản Hiệp ước 1874 ?

A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội

B. Do chúng bị chặn đánh ở Thanh Hóa

C. Do chúng bị đánh bại ở Cầu Giấy lần thứ nhất

D. Do chúng bị thất bại ở Cầu Giấy lần thứ hai

Câu 12: Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?

A. Sự suy yếu của triều đình Huế.

B. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp cũng cố lực lượng.

C. Pháp được tăng viện binh.

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục.

Câu 13: Những câu dưới đây là khẩu lệnh trong cuộc khởi nghĩa nào ?

   

  
   "Dập dìu trống đánh cờ Xiêu
      


Phen này quyết đánh cải Triều lẫn Tây"
A. Khởi nghĩa Nguyễn Mận Kiến ở Thái Bình.

B. Khởi nghĩa của Phạm Văn Nghị ở Nam Định.

C. Khởi nghĩa Trần Tấn, Đặng Như Mai ở Nghệ - Tĩnh.

D. Trận Cầu Giấy - Hà Nội của Hoàng Tá Viêm - Lưu Vĩnh Phúc.

Câu 14: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

B. Một số văn thân sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế.

C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 15: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở đâu ?

A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn

B. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn

C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Phú Quốc

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Đảo

Câu 16: Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm những nhiệm vụ nào?

A. Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến.

B. Chống thực dân Pháp xâm lược.

C. Chống sự đàn áp của quân lính triều đình.

D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.

Câu 17: Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì ?

A. Là mất chủ quyền của dân tộc ta.

B. Làm mất chủ quyền của 6 tỉnh Nam Kì.

C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam.

D. Làm mất một phần quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

Câu 18: Sau hiệp ước Nhâm Tuất 1862, triều đình đã có hành động gì?

A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.

C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.

D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.

Câu 19: Câu nói “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

A. Trương Định 


C. Nguyễn Trung Trực

B. Trương Quyền


D. Nguyễn Tri Phương

Câu 20: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây vào năm 1867?

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh.

C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Trình bày nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế tháng 7/1885. Theo em, vì sao cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại?

Câu 2 (2 điểm): Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương và cho biết đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất. Theo em, các cuộc khởi nghĩa này có ý nghĩa như thế nào đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thời kì đó?

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa lớn nhất của Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 1873?

A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.

B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.

C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Kì.

D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận.

Câu 2: Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

C. Hiệp ước Hác - măng (1883)

B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

Câu 3: Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế kí bản Hiệp ước 1874 ?

A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội

B. Do chúng bị chặn đánh ở Thanh Hóa

C. Do chúng bị đánh bại ở Cầu Giấy lần thứ nhất

D. Do chúng bị thất bại ở Cầu Giấy lần thứ hai

Câu 4: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 1883 thể hiện điều gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Thể hiện quyết tâm chống lại những quyết định bạc nhược của triều đình Nguyễn

B. Thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong việc phá thế vòng vây của địch

Câu 5: Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm việc gì đầu tiên?

A. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ.

B. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì.

C. Chuẩn bị lực lượng đánh Campuchia.

D. Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược.

Câu 6: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở đâu ?

A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn

B. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn

C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Phú Quốc

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Đảo

Câu 7: Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm những nhiệm vụ nào?

A. Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến.

B. Chống thực dân Pháp xâm lược.

C. Chống sự đàn áp của quân lính triều đình.

D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.

Câu 8: Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì ?

A. Là mất chủ quyền của dân tộc ta.

B. Làm mất chủ quyền của 6 tỉnh Nam Kì.

C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam.

D. Làm mất một phần quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại?

A. Do sự nhu nhược của Triều đình Huế.

B. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp khởi nghĩa, chưa có đường lối đấu tranh thống nhất.

C. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không được sự ủng hộ của nhân dân.

D. Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu.

Câu 10: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân các tỉnh Nam Kì, nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc. Họ là những ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,…

B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,..

C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,…

D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,…

Câu 11: Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?

A. Sự suy yếu của triều đình Huế.

B. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp cũng cố lực lượng.

C. Pháp được tăng viện binh.

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục.

Câu 12: Câu nói “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

A. Trương Định 


C. Nguyễn Trung Trực

B. Trương Quyền


D. Nguyễn Tri Phương

Câu 13: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây vào năm 1867?

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh.

C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

Câu 14: Những câu dưới đây là khẩu lệnh trong cuộc khởi nghĩa nào ?

   

  
   "Dập dìu trống đánh cờ Xiêu
      


Phen này quyết đánh cải Triều lẫn Tây"
A. Khởi nghĩa Nguyễn Mận Kiến ở Thái Bình.

B. Khởi nghĩa của Phạm Văn Nghị ở Nam Định.

C. Khởi nghĩa Trần Tấn, Đặng Như Mai ở Nghệ - Tĩnh.

D. Trận Cầu Giấy - Hà Nội của Hoàng Tá Viêm - Lưu Vĩnh Phúc.

Câu 15: Sau hiệp ước Nhâm Tuất 1862, triều đình đã có hành động gì?

A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.

C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.

D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.

Câu 16: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

B. Một số văn thân sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế.

C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 17: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi.

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

Câu 18: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta nhằm thực hiện kế hoạch gì?

A. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”.

B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.

C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.

D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung.

Câu 19: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

Câu 20: Trước sự thất thủ của thành Hà Nội 1882, triều đình Huế có thái độ gì?

A. Cho quân tiếp viện.

B. Cầu cứu nhà Thanh.

C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp.

D. Thương thuyết với Pháp.
II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Trình bày nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế tháng 7/1885. Theo em, vì sao cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại?

Câu 2 (2 điểm): Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương và cho biết đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất. Theo em, các cuộc khởi nghĩa này có ý nghĩa như thế nào đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thời kì đó?

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa lớn nhất của Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ nhất 1873?

A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.

B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.

C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Kì.

D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận.

Câu 2: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tấn công Bắc Kỳ lần thứ hai?

A. Triều đình không dẹp nổi các cuộc khởi nghĩa của nhân dân.

B. Triều đình không bồi thường chiến phí cho Pháp.

C. Trả thù sự tấn công của quân cờ đen.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, giao thiệp với nhà Thanh.

Câu 3: Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai 1883 thể hiện điều gì trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ?

A. Thể hiện quyết tâm chống lại những quyết định bạc nhược của triều đình Nguyễn

B. Thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng tiêu diệt giặc của nhân dân ta

C. Thể hiện lối đánh tài tình của nhân dân ta

D. Thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng trong việc phá thế vòng vây của địch

Câu 4: Sau khi chiếm được các tỉnh Nam Kì, thực dân Pháp đã làm việc gì đầu tiên?

A. Thiết lập bộ máy thống trị và tiến hành bóc lột kinh tế Nam Bộ.

B. Chuẩn bị lực lượng đánh Bắc Kì.

C. Chuẩn bị lực lượng đánh Campuchia.

D. Xuất bản báo chí nhằm tuyên truyền cho kế hoạch xâm lược.

Câu 5: Trước sự thất thủ của thành Hà Nội 1882, triều đình Huế có thái độ gì?

A. Cho quân tiếp viện.

B. Cầu cứu nhà Thanh.

C. Cầu cứu nhà Thanh, cử người thương thuyết với Pháp.

D. Thương thuyết với Pháp.

Câu 6: Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế kí bản Hiệp ước 1874 ?

A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội

B. Do chúng bị chặn đánh ở Thanh Hóa

C. Do chúng bị đánh bại ở Cầu Giấy lần thứ nhất

D. Do chúng bị thất bại ở Cầu Giấy lần thứ hai

Câu 7: Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

A. Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi.

B. Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở.

C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.

D. Chế độ phong kiến thống trị ở Việt Nam đã suy yếu.

Câu 8: Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công xâm lược nước ta nhằm thực hiện kế hoạch gì?

A. Kế hoạch “ đánh nhanh thắng nhanh”.

B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.

C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.

D. Chiếm Đà Nẵng, khống chế cả miền Trung.

Câu 9: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân các tỉnh Nam Kì, nhiều người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc. Họ là những ai?

A. Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Huân Nghiệp, Phan Văn Trị,…

B. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Quyền, Phan Văn Trị,..

C. Nguyễn Đình Chiểu, Phan Tồn, Phan Liêm,…

D. Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân,…

Câu 10: Sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, tính chất cuộc kháng chiến của nhân dân ta bao hàm những nhiệm vụ nào?

A. Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến.

B. Chống thực dân Pháp xâm lược.

C. Chống sự đàn áp của quân lính triều đình.

D. Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.

Câu 11: Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì ?

A. Là mất chủ quyền của dân tộc ta.

B. Làm mất chủ quyền của 6 tỉnh Nam Kì.

C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam.

D. Làm mất một phần quan trọng của chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

Câu 12: Lợi dụng cơ hội nào Pháp đưa quân tấn công Thuận An, cửa ngõ kinh thành Huế?

A. Sự suy yếu của triều đình Huế.

B. Sau thất bại tại trận Cầu Giấy lần hai, Pháp cũng cố lực lượng.

C. Pháp được tăng viện binh.

D. Vua Tự Đức qua đời, nội bộ triều đình Huế lục đục.

Câu 13: Hiệp ước nào là mốc chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)

C. Hiệp ước Hác - măng (1883)

B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874)

D. Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884)

Câu 14: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta chống Pháp ở Nam Kì thất bại?

A. Do sự nhu nhược của Triều đình Huế.

B. Thực dân Pháp cấu kết với triều đình đàn áp khởi nghĩa, chưa có đường lối đấu tranh thống nhất.

C. Các cuộc khởi nghĩa nổ ra lẻ tẻ, không được sự ủng hộ của nhân dân.

D. Kẻ thù còn quá mạnh, lực lượng ta còn non yếu.

Câu 15: Những câu dưới đây là khẩu lệnh trong cuộc khởi nghĩa nào ?

   

  
   "Dập dìu trống đánh cờ Xiêu
      


Phen này quyết đánh cải Triều lẫn Tây"
A. Khởi nghĩa Nguyễn Mận Kiến ở Thái Bình.

B. Khởi nghĩa của Phạm Văn Nghị ở Nam Định.

C. Khởi nghĩa Trần Tấn, Đặng Như Mai ở Nghệ - Tĩnh.

D. Trận Cầu Giấy - Hà Nội của Hoàng Tá Viêm - Lưu Vĩnh Phúc.

Câu 16: Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải sự phản kháng quyết liệt của lực lượng nào?

A. Một số quan lại yêu nước và nhân dân ở các địa phương, cả trong Nam lẫn ngoài Bắc.

B. Một số văn thân sĩ phu yêu nước trong triều đình Huế.

C. Một số quan lại và nhân dân yêu nước ở Trung Kì.

D. Toàn thể dân tộc Việt Nam.

Câu 17: Theo Hiệp ước Nhâm Tuất 1862, Triều đình nhà Nguyễn thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở đâu ?

A. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Lôn

B. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn

C. Ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Phú Quốc

D. Ba tỉnh miền Tây Nam Kì và đảo Côn Đảo

Câu 18: Sau hiệp ước Nhâm Tuất 1862, triều đình đã có hành động gì?

A. Tập trung lực lượng đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Trung và Bắc Kỳ.

B. Lãnh đạo nhân dân tổ chức kháng chiến.

C. Kiên quyết đòi Pháp trả lại các tỉnh đã chiếm đóng.

D. Hòa hoãn với Pháp để chống lại nhân dân.

Câu 19: Câu nói “ Bao giờ người tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?

A. Trương Định 


C. Nguyễn Trung Trực

B. Trương Quyền


D. Nguyễn Tri Phương

Câu 20: Vì sao thực dân Pháp dễ dàng chiếm nốt ba tỉnh miền Tây vào năm 1867?

A. Lực lượng của ta bố phòng mỏng.

B. Ta không chuẩn bị vì nghĩ địch khong đánh.

C. Lãnh tụ các cuộc khởi nghĩa bị bắt, bị giết.

D. Thái độ do dự và nhu nhược của triều đình Huế.

II. Phần tự luận (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Trình bày nguyên nhân, diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế tháng 7/1885. Theo em, vì sao cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại?

Câu 2 (2 điểm): Kể tên các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương và cho biết đâu là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất. Theo em, các cuộc khởi nghĩa này có ý nghĩa như thế nào đến cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thời kì đó?

Chúc các em làm bài tốt!
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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Với mỗi đáp án lựa chọn đúng, HS được 0,25 điểm.
ĐỀ 1:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	C
	B
	A
	A
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	A
	B
	D
	D


ĐỀ 2: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	D
	C
	A
	B
	D
	D
	A
	C
	D


ĐỀ 3: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	C
	D
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	C


ĐỀ 4:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	B
	A
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	B
	A
	C
	D


II. Tự luận (5 điểm):
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3 điểm)
	* Nguyên nhân:

- Sau Hiệp ước 1884, phái chủ chiến trong triều đình Huế vấn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền khi có điều kiện. Thực dân Pháp lo sợ, tìm mọi cách để tiêu diệt phái chủ chiến. 
+ Tình hình căng thẳng, Tôn Thất Thuyết quyết định nổ súng trước nhằm giành thế chủ động cho cuộc tấn công.

* Diễn biến:

+ Đêm mồng 4 rạng sáng 5-7-1885, Tôn Thất thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.

+ Quân Pháp nhất thời rối loạn, sau khi củng cố tinh thần, chúng mở cuộc phản công chiếm Hoàng thành. Trên đường đi, chúng xả súng tàn sát, cướp bóc hết sức dã man, hàng trăm người dân vô tội đã bị giết hại.
* Cuộc phản công của phái chủ chiến thất bại vì:

- Quân ta chưa chuẩn bị kĩ, chưa sẵn sàng để chiến đấu.

- Pháp có vũ khí, quân lính mạnh, ưu thế hơn hẳn


	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


	2
(2 điểm)


	* Các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần Vương:
+ Khởi nghĩa Ba Đình 

+ Khởi nghĩa Bãi Sậy 

+ Khởi nghĩa Hương Khê 

* Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất:

Khởi nghĩa Hương Khê
* HS dựa vào những kiến thức đã học nêu được ý nghĩa của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần Vương đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta thời kì đó:

 + Chứng tỏ sự quyết tâm chống Pháp và tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc ta

+ Góp phần làm chậm quá trình xâm lược và bình định của thực dân Pháp.
	0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm


(Căn cứ vào từng đối tượng HS, GV có thể điều chỉnh và cho các mức điểm phù hợp).
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I. Mục tiêu cần đạt

1. Kiến thức: kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh, trọng tâm là: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 – 1884; Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
2. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá sự kiện lịch sử

- Vận dụng những kiến thức đã học để làm bài

3. Thái độ:

- Tự hào về truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường chống giặc xâm lược của nhân dân ta
- Yêu chuộng hòa bình, tự do
II. Ma trận đề kiểm tra
	              Mức độ
Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	I. Trắc nghiệm
- Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

- Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)

- Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	- Biết về cuộc tấn công xâm lược nước ta của thực dân Pháp từ 1858 đến 1884

- Chỉ ra được các 
sự kiện, mốc thời gian tiêu biểu
	- Hiểu được ý nghĩa lịch sử các sự kiện 
	
	

	Số câu
Số điểm

Tỉ lệ
	8
2
20%
	12
3
30%
	
	20
5

50%

	II. Tự luận
- Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

- Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)

- Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX
	- Nêu được những nét chính về nguyên nhân diễn ra sự kiện
- Trình bày được  diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế 7/1885, Pháp đánh chiếm Bắc Kì, chiến thắng Cầu Giấy
	Giải thích được ý nghĩa, tính chất các sự kiện lịch sử
	Phân tích được ý nghĩa của các cuộc đấu tranh 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2 ý/2 câu

3
20%
	1 ý/1 câu

1
20%
	1ý/1 câu
1

10%
	2
5

50%

	Tổng:

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	8 câu + 2 ý/2 câu

5

50%
	13 câu
4

40%
	1ý/1 câu
1

10%
	22 câu

10

10%


DUYỆT MA TRẬN

	Người ra đề
Trịnh Thị Giang
	Tổ trưởng CM

Phạm Thị Mai Hương
	Ban giám hiệu

Cung Thị Lan Hương


